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Tóm tắt:

Lá mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, nhưng ảnh hưởng của loại dung 
môi sử dụng trong quá trình chiết xuất đến hiệu quả thu nhận các hợp chất này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. 
Nghiên cứu này tiến hành phân tích những thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các 
cao chiết khác nhau từ lá mãng cầu xiêm. Kết quả thu được cho thấy, trong tổng số sáu loại dung môi khảo sát thì cao 
chiết nước có hiệu suất cao nhất (7,33%), cao chiết n-hexane có hiệu suất thấp nhất (3,55%). Các hợp chất alkaloid, 
flavonoid, polyphenol, saponin, triterpenoid, steroid thay đổi theo từng loại dung môi sử dụng. Hợp chất (Z)-13-
docosenamide, (m/z=337) lần đầu tiên được phát hiện trong cao chiết ethanol, acetone, ethyl acetate và n-hexane 
bằng sắc ký - khối phổ (GC-MS). Bên cạnh đó, cao chiết nước có hoạt tính tốt nhất trong việc kháng Escherichia coli 
ATCC 25922 và Staphylococcus aureus ATCC 25923 với đường kính kháng khuẩn lần lượt là 12,0 và 11,0 mm. Ngược 
lại, cao chiết n-hexane không thể hiện hoạt tính kháng đối với hai vi khuẩn này. Bên cạnh đó, cao ethyl acetate có hiệu 
quả vượt trội với Candida albicans ATCC 26790 với đường kính kháng nấm là 12,7 mm.     
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Abstract:

Soursop (Annona muricata L.) leaves contain various bioactive compounds; however, the effects of different 
extraction solvents have not been thoroughly studied. This study aims to investigate the chemical composition 
as well as antibacterial and antifungal activities of soursop leaf extracts obtained using various solvents. The 
results showed that among the six tested solvents, the aqueous extract exhibited the highest yield (7.33%), 
whereas the n-hexane extract had the lowest yield (3.55%). The presence of alkaloids, flavonoids, polyphenols, 
saponins, triterpenoids, and steroids depended on the solvent used. The compound (Z)-13-docosenamide 
(m/z=337) was identified for the first time in the extracts obtained with ethanol, acetone, ethyl acetate, and 
n-hexane by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS). Furthermore, the aqueous extract demonstrated 
the most potent antibacterial activity against Escherichia coli ATCC 25922 and Staphylococcus aureus ATCC 
25923 with a zone of inhibition of 12.0 and 11.0 mm, respectively, whereas the n-hexane extract displayed no 
antibacterial activity. Additionally, the ethyl acetate extract showcased the strongest antifungal effect against 
Candida albicans ATCC 26790 with a zone of inhibition of 12.7 mm. 

Keywords: antibacterial, antifungal, bioactive compounds, solvent effects, soursop leaf extracts.

Classification numbers: 1.4, 1.6, 3.4



24

Khoa học Tự nhiênHóa học; Khoa học sự sống; Khoa học Y - Dược  / Dược học

68(7) 7.2026

1. Đặt vấn đề 

Trong nhiều thập kỷ gần đây, các hợp chất tự nhiên 
có xu hướng được quan tâm nhiều vì bên cạnh các hoạt 
tính sinh học tốt, chúng ít tác dụng phụ và an toàn hơn. 
Lá mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) chứa những 
hợp chất có hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, kháng 
viêm và kháng khuẩn nên được sử dụng rộng rãi trong 
y học cổ truyền để điều trị và cải thiện các bệnh về da 
như phát ban, chàm, mụn trứng cá, tăng sắc tố da, ức 
chế quá trình lão hóa [1]. Các nghiên cứu trước đây cho 
thấy, lá mãng cầu xiêm chứa nhiều hợp chất thứ cấp như 
alkaloid, polyphenol, flavonoid, saponin, coumarin và 
tanin [2, 3]. Ngoài ra, lá mãng cầu xiêm còn chứa một số 
khoáng chất như K, Ca, Na, Fe và Mg [4]. Các nghiên cứu 
trước đây chủ yếu tập trung vào việc tách chiết, phân lập 
và đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất trong lá 
mãng cầu xiêm. Cụ thể, hàm lượng polyphenol tổng và 
flavonoid tổng đã được xác định trong các nghiên cứu 
trước. Ngoài ra, từ cao chiết ethyl acetate, nhiều hợp 
chất như vomifoliol, vomifoliol acetate, 1-O-acetylphytol, 
trans-phytol và dehydrovomifoliol đã được phân lập 
và xác định cấu trúc hóa học [5]. Thêm vào đó, kết quả 
nghiên cứu của N.V. Thuy và cs (2020) [6] đã cho thấy 
điều kiện tách chiết có ảnh hưởng đáng kể tới hàm lượng 
polyphenol và flavonoid tổng từ lá mãng cầu xiêm.  

Nghiên cứu của G. Haro và cs (2014) [7] cho thấy, 
dịch chiết methanol từ lá mãng cầu xiêm có hoạt tính 
kháng vi khuẩn E. coli và S. aureus cao hơn dịch chiết từ 
chloroform. D.R. Ningsih và cs (2016) [8] đã chứng minh 
rằng, dịch chiết n-hexane, chloroform và methanol của 
lá mãng cầu xiêm có tác dụng ngăn chặn sự tăng trưởng 
của E. coli. Có thể thấy rằng, các điều kiện chiết tách khác 
nhau đã làm thay đổi thành phần hóa học và hoạt tính 
sinh học của cao chiết lá mãng cầu xiêm. Trong đó, ảnh 
hưởng của các dung môi đến quá trình tách chiết, thu 
nhận và đánh giá hoạt tính sinh học của các cao chiết thu 
được từ lá mãng cầu xiêm vẫn chưa được khảo sát một 
cách toàn diện. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này hướng tới 
việc khảo sát toàn diện thành phần hóa học cũng như 
hoạt tính kháng vi sinh vật của các mẫu cao chiết từ lá 
mãng cầu xiêm được chiết bằng các loại dung môi khác 
nhau.

2. Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và vật liệu

Đối tượng nghiên cứu là lá mãng cầu xiêm trưởng 
thành (màu xanh đậm, kích thước đồng đều, không bị 
hư hại bởi sâu rầy hay vi sinh vật), được thu hái tại xã Ka 
Đơn, tỉnh Lâm Đồng (vào tháng 11/2023). Mẫu thực vật 

này được xác định là Annona muricata L. dựa trên đặc 
điểm hình thái và phù hợp với tiêu chuẩn đã được kiểm 
nghiệm [9, 10]. 

Các hóa chất được sử dụng trong nghiên cứu bao 
gồm: n-hexane, acetone, ethyl acetate, ethanol tuyệt đối, 
methanol, HCl đậm đặc, H2SO4 2%, FeCl3 5% và NaCl 
0,9% được mua từ Công ty Xilong (Trung Quốc). Bột 
magie, thuốc thử dragendorff, thuốc thử Liebermann-
Burchard, DMSO được mua từ hãng Sigma-Aldrich (Mỹ). 
Các loại môi trường Sabouraud Dextrose Agar (SDA), 
Sabouraud Dextrose Broth (SDB), Mueller Hinton Agar 
(MHA) và Mueller Hinton Broth (MHB) được mua từ 
hãng Himedia (Ấn Độ).

Chủng vi sinh vật: E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 
25923, C. albicans ATCC 26790 được cung cấp bởi Viện 
Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Chiết cao từ lá mãng cầu xiêm: Mẫu lá trưởng thành 
được rửa sạch, phơi khô tự nhiên, sấy đạt độ ẩm khoảng 
10%, sau đó xay thành bột và lưu trữ cho lần sử dụng kế 
tiếp. 

Cao chiết lá mãng cầu xiêm được thực hiện dưới 
sự hỗ trợ của sóng siêu âm ở điều kiện: 200 W, 45oC, 
45 phút, sử dụng 20 g nguyên liệu và 200 ml dung môi 
(n-hexane, acetone, ethyl acetate, ethanol tuyệt đối, 
methanol và nước) [11]. Dịch chiết được ly tâm với tốc 
độ 4000 vòng/phút trong 5 phút, sau đó lọc qua giấy lọc 
Whatman có kích thước lỗ lọc 0,45 μm để loại bỏ hoàn 
toàn chất không hòa tan và chất rắn vi mô. Cô quay chân 
không dịch chiết ở 65oC/1-2 giờ để thu hồi dung môi, sau 
đó sục khí nitơ loại dung môi tồn dư để thu được cao. 
Hiệu suất cao thu được tính bằng công thức (1). 
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 Xác định các hợp chất hóa học từ lá mãng cầu xiêm: Dựa trên phản ứng màu 

đặc trưng để xác định sự hiện diện của alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, 

polyphenol và steroid trong từng dịch chiết lá mãng cầu xiêm [12].  

Bảng 1. Phản ứng màu đặc trưng nhận biết các hợp chất hóa học từ lá mãng 

cầu xiêm. 

Hợp chất  Thuốc thử Hiện tượng (+) 

Alkaloid Dragendroff Kết tủa màu đỏ cam 

Flavonoid Cyanidin Dung dịch màu đỏ hoặc cam 

Polyphenol FeCl3 5% 
Dung dịch màu xanh đậm 

hoặc xanh đen 

Saponin Thử nghiệm tạo bọt Cột bọt bền trong 15 phút 

Triterpenoid Liebermann-Burchard 
Hình thành lớp chất lỏng phía 

trên có màu hồng đến đỏ tím 

Steroid Liebermann-Burchard 

Hình thành lớp chất lỏng phía 

trên có màu xanh đậm hoặc 

xanh đen 

 (-) không có phản ứng màu hay hiện tượng đặc trưng. 

 x 100    (1)

Xác định các hợp chất hóa học từ lá mãng cầu xiêm: 
Dựa trên phản ứng màu đặc trưng để xác định sự hiện 
diện của alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, 
polyphenol và steroid trong từng dịch chiết lá mãng cầu 
xiêm (bảng 1) [12]. 

Xác định thành phần các hợp chất tự nhiên của các 
cao chiết bằng GC-MS với các thông số thí nghiệm sau: 

Cột sắc ký SH-Rxi-5Sil MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 
μm). Pha động là khí heli tinh khiết 99,99%, với lưu 
lượng 1 ml/phút. Chương trình nhiệt: khởi đầu ở 80°C, 
tăng dần đến 90 và 100°C, duy trì 1 phút ở mỗi mức nhiệt 
độ; tiếp tục nâng tốc độ 20°C/phút đến 200°C, giữ 3 phút 
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và 40°C/phút đến 280°C và giữ ở mức này trong 17 phút. 
Thời gian phân tích tổng cộng là 30 phút [13].

Điều kiện phân tích MS: năng lượng ion hóa: 70 eV; 
nhiệt độ bề mặt: 280°C; nhiệt độ MS: 230°C; nhiệt độ tứ 
cực: 150°C và các phân tử trung tính bị ion hóa mang 
lại tỷ lệ khối lượng/điện tích (m/z) cụ thể. Áp dụng tiêu 
chuẩn hiệu chuẩn C8-C30 Alkanes (Sigma-Aldrich, Mỹ) 
để xác định các hợp chất chưa biết thông qua các chỉ số 
lưu giữ của chúng bằng cách so sánh phổ khối của chúng 
với các phổ có trong cơ sở dữ liệu NIST14. Nồng độ của 
từng chất phân tích sẽ được tính toán dựa trên diện tích 
pic của nó trên sắc ký đồ.

Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn: Thử nghiệm được 
tiến hành theo phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch 
Kirby-Bauer với hai chủng vi khuẩn E. coli ATCC 25922 
và S. aureus ATCC 25923 [14]. Cao chiết lá mãng cầu 
xiêm được hòa tan trong dimethyl sulfoxide (DMSO, 3%) 
với nồng độ ban đầu là 200 mg/ml. Sau đó tiến hành pha 
loãng để thu được các nồng độ 150, 100 và 50 mg/ml.

Lấy khuẩn lạc thuần (E. coli ATCC 25922 hoặc S. 
aureus ATCC 25923) cấy trên MHB, ủ 37°C/24 giờ. 
Chọn 2-3 khuẩn lạc hòa vào NaCl 0,9% để thu huyền 
dịch vi khuẩn có độ đục chuẩn McFarland 0,5 (≈1-2x108 
CFU/ml). Lấy 10 µl huyền dịch trải đều trên môi trường 
MHA (Dịch chiết thịt bò 2,0 g/l, casein hydrolysate 17,5 
g/l, tinh bột 1,5 g/l và agar 17,0 g/l; pH 7,3±0,1) ở 25°C 
và để khô 10 phút. Dùng dụng cụ đục lỗ vô trùng tạo các 
lỗ có đường kính 6 mm trên bề mặt thạch. Nhỏ 100 μl 
dung dịch mẫu ở các nồng độ khác nhau vào từng lỗ, 
đồng thời bố trí đối chứng dương (tetracyclin 30 μg/ml) 
và đối chứng âm là dimethyl sulfoxide DMSO (3%). Các 
đĩa được ủ ở 37°C trong 18-24 giờ, sau đó dùng thước kẻ 
đo đường kính vòng ức chế (mm) để xác định hoạt tính 
kháng khuẩn. Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần nhằm 
đảm bảo độ tin cậy.

Đánh giá hoạt tính kháng nấm: Hoạt tính kháng nấm 
của các cao chiết cũng được đánh giá bằng phương pháp 
khuếch tán trên đĩa thạch theo hướng dẫn của Kirby-
Bauer với chủng nấm C. albicans ATCC 26790 [14].

Lấy khuẩn lạc thuần C. albicans ATCC 26790 cấy trên 
môi trường SDB, ủ 30°C trong 24-48 giờ. Chọn 2-3 khuẩn 
lạc hòa vào dung dịch NaCl 0,9% để thu huyền dịch nấm 
men có độ đục chuẩn McFarland 0,5 (≈1-2x108 CFU/ml). 
Lấy 10 µl huyền dịch trải đều trên SDA (Peptone 10 g/l, 
dextrose 40 g/l và agar 15 g/l; pH 5,6±0,2) ở 25°C và 
để khô 10 phút, sau đó dùng dụng cụ đục lỗ vô trùng (6 
mm) để tạo các lỗ trên đĩa thạch. Tiếp đó, cao chiết ở 
các nồng độ khác nhau được nhỏ vào từng giếng với thể 
tích 100 μl. Mẫu đối chứng âm là DMSO, 3% và đối chứng 
dương là clotrimazole 218 μg/ml. Các đĩa sau đó được ủ 
ở 25±0,5°C trong 5 ngày. Đường kính vòng ức chế được 
đo bằng thước kẻ. Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần.

Xử lý số liệu: Số liệu được phân tích bằng phần mềm 
Minitab 16 (One-way ANOVA-Tukey’s HSD test). Thí 
nghiệm được thực hiện độc lập và lặp lại 3 lần. Biểu đồ 
minh họa được tạo bằng Microsoft Excel 2013.

3. Kết quả 

3.1. Hiệu suất thu hồi các loại cao chiết

Quy trình tách chiết sử dụng 20 g lá mãng cầu 
xiêm trong 200 ml dung môi. Hiệu suất cao chiết giảm 
theo tính phân cực của dung môi, theo thứ tự từ nước 
(7,33±0,58%)>methanol (6,10±0,18%)>ethanol 
(5,63±0,35%)>acetone (5,08±0,14%)>ethyl acetate 
(3,85±0,25%)>n-hexane (3,55±0,11%) (bảng 2). Cao 
chiết nước có hiệu suất cao nhất, đồng thời nước là dung 
môi xanh, không độc hại và giá thành thấp. Do đó, chọn 
nước làm dung môi để chiết xuất các hợp chất lá mãng 
cầu xiêm.
Bảng 2. Hiệu suất cao chiết thu được từ các loại dung môi khác 
nhau.

Dung môi H2O MeOH EtOH ACE EtOAc N-hexane

Khối lượng cao 
chiết trung bình (g) 1,47±0,02 1,22±0,04 1,13±0,07 1,02±0,03 0,77±0,05 0,71±0,02

Hiệu suất trung 
bình (%) 7,33±0,58 6,10±0,18 5,63±0,35 5,08±0,14 3,85±0,25 3,55±0,11

Điều kiện: Khối lượng lá mãng cầu xiêm (20 g), thể tích dung môi (200 
ml). Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. MeOH: methanol, EtOH: ethanol, 
ACE: acetone, EtOAc: ethyl acetate.

Bảng 1. Phản ứng màu đặc trưng nhận biết các hợp chất hóa học 
từ lá mãng cầu xiêm.

Hợp chất Thuốc thử Hiện tượng (+)

Alkaloid Dragendorff Kết tủa màu đỏ cam

Flavonoid Cyanidin Dung dịch màu đỏ hoặc cam

Polyphenol FeCl3 5% Dung dịch màu xanh đậm hoặc xanh đen

Saponin Thử nghiệm 
tạo bọt

Cột bọt bền trong 15 phút

Triterpenoid Liebermann-
Burchard

Hình thành lớp chất lỏng phía trên có màu 
hồng đến đỏ tím

Steroid Liebermann-
Burchard

Hình thành lớp chất lỏng phía trên có màu 
xanh đậm hoặc xanh đen

(-) không có phản ứng màu hay hiện tượng đặc trưng.
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3.2. Kết quả định tính các hợp chất có hoạt tính 
sinh học từ lá mãng cầu xiêm 

Các phản ứng màu đặc trưng được sử dụng để xác 
định các hợp chất tự nhiên có trong cao chiết lá mãng 
cầu xiêm.
Bảng 3. Kết quả định tính các nhóm hợp chất trong dịch chiết lá 
mãng cầu xiêm.

Dịch chiết

Nhóm hợp chất 
hóa thực vật 

Hợp chất thu được trong các cao chiết

H2O MeOH EtOH ACE EtOAc N-hexane

Alkaloid + + + + + +

Flavonoid + - - - - -

Polyphenol + + + + - -

Saponin + - - - -

Triterpenoid - - - - +

Steroid - + + + -

(+) có sự hiện diện của hợp chất, (-) không có sự hiện diện của hợp 
chất. MeOH: methanol, EtOH: ethanol, ACE: acetone, EtOAc: ethyl 
acetate.

Kết quả phân tích định tính cho thấy, lá mãng cầu 
xiêm chứa alkaloid, flavonoid, polyphenol, saponin, 
triterpenoid và steroid. Dung môi H₂O phù hợp cho 
chiết xuất các hợp chất có độ phân cực cao như alkaloid, 
flavonoid, polyphenol và saponin; cao chiết MeOH, EtOH 
và ACE đều có chứa alkaloid, polyphenol và steroid. Cao 
EtOAc chứa alkaloid và steroid; và cao n-hexane chứa 
alkaloid và triterpenoid (bảng 3).

Hơn thế nữa, kết quả GC-MS cho thấy, thành phần hóa 
học của các loại cao có sự thay đổi rõ rệt. Cao nước phát 
hiện được 12 hợp chất, cao MeOH có 22 hợp chất, cao 
EtOH có 19 hợp chất, cao ACE có 18 hợp chất, cao EtOAc 
có 17 hợp chất và cao n-hexane có 19 hợp chất. Trong 
tổng số các hợp chất được phát hiện thì có 29 hợp chất 
đã xác định là có hoạt tính sinh học. Đáng chú ý là hợp 
chất (Z)-13-docosenamide (m/z= 337) lần đầu được 
phát hiện từ lá mãng cầu xiêm (hình 1). Hợp chất này 
có trong các cao chiết EtOH (1,5%), ACE (1,19%), EtOAc 
(0,8%) và n-hexane (2,91%).

3.3. Hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết

Đối với Escherichia coli ATCC 25922: Cao chiết nước 
cho đường kính vòng kháng khuẩn đối với E. coli ATCC 
25922 là 12,0±1,0 mm, khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với các cao MeOH, EtOH, ACE và EtOAc ở 
cùng nồng độ 200 mg/ml (bảng 4). Riêng cao n-hexane 
không thể hiện khả năng ức chế vi khuẩn ở bất kỳ nồng 
độ khảo sát nào.

Đối với Staphylococcus aureus ATCC 25923: Tại nồng 
độ 200 mg/ml, vòng kháng khuẩn của các cao chiết nước, 
methanol, ethanol lá mãng cầu xiêm có đường kính lần 
lượt là 11,0±1,0; 10,0±1,0 và 9,0±1,0 mm. Khác biệt này 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với cao chiết acetone, 
ethyl acetate (bảng 5). Cao chiết n-hexane không có hiệu 
quả kháng khuẩn ở tất cả nồng độ thử nghiệm. Hơn nữa, 
vi khuẩn S. aureus ATCC 25923 không bị ức chế ở nồng 
độ 50 mg/ml đối với các cao EtOH, ACE, EtOAc. 

Hình 1. Phổ khối (Z)-13-docosenamide.
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Bảng 5. Khả năng kháng S. aureus ATCC 25923 của các loại cao 
chiết.

Vi khuẩn Dung môi 
chiết cao

Nồng độ cao chiết
Đường kính vòng

kháng khuẩn (mm)

200 mg/ml 150 mg/ml 100 mg/ml 50 mg/ml

Staphylococcus 
aureus ATCC 
25923
(Gram +)

Nước 11,0a±1,0 10,3a±0,6 9,0a±1,0 8,7 a±0,6

Methanol 10,0ab±1,0 8,7ab±0,6 8,3a±0,6 7,7b±0,6

Ethanol 9,0ab±1,0 8,3b±0,6 8,0a±1,0 -

Acetone 8,3b±1,2 8,0b±1,0 7,7 a±0,6 -

Ethyl acetate 8,3b±0,6 8,0b±1,0 7,7 a±0,6 -

N-hexane - - - -

Tetracyclin 30 μg/ml 29,7±0,6

±độ lệch chuẩn (SD); các chữ cái theo sau trong cùng một cột giống 
nhau thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (kiểm định 
Tukey); (-) là không kháng khuẩn. Đường kính kháng khuẩn đã trừ với 
đường kính lỗ đục (d=6 mm).

	 3.4. Hoạt tính kháng nấm của các cao chiết

Cao chiết EtOAc và cao nước có hiệu quả kháng nấm 
cao, đường kính vòng ức chế lần lượt là 12,7±0,6 và 
12,3±0,6 mm tại nồng độ 200 mg/ml (bảng 6). Với các 
mức nồng độ khác, kích thước vòng kháng nấm đối với 
chủng C. albicans ATCC 26790 có xu hướng tăng dần 
theo nồng độ cao chiết, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
ở ngưỡng 5%.

4. Bàn luận

	 Hiệu suất cao chiết thu được phụ thuộc vào độ phân 
cực của dung môi sử dụng. Cao chiết với dung môi nước 
có hiệu suất cao nhất (7,33%) và dung môi n-hexane có 
hiệu suất thấp nhất (3,55%). Điều này chứng minh rằng 
dung môi phân cực có khả năng trích ly nhiều hợp chất 
hơn so với dung môi kém phân cực [15]. Kết quả này cho 
thấy, nước là dung môi phù hợp để chiết tách các hợp 
chất từ lá mãng cầu xiêm.

Thành phần hóa thực vật cho thấy, trong lá mãng cầu 
xiêm thu hái tại Lâm Đồng có các nhóm hợp chất: alkaloid, 
flavonoid, polyphenol, saponin, triterpenoid và steroid-
tương đồng với những báo cáo trước đó về thành phần 
hóa học của loài cây này [15]. Kết quả cũng cho thấy, các 
hợp chất phân cực như alkaloid, glycoside và polyphenol 
hiện diện chủ yếu trong các dung môi phân cực. Hơn 
nữa, kết quả phân tích GC-MS đã định danh cụ thể các 
hợp chất có hoạt tính sinh học. Đáng chú ý, nghiên cứu 
đã phát hiện một hợp chất mới trong lá mãng cầu xiêm 
(Z)-13-docosenamide. Hợp chất này có trong cao chiết 
với ethanol, acetone, ethyl acetate và n-hexane, nhưng 
không có trong cao chiết nước và methanol. Đây là hợp 
chất đã được chứng minh có hoạt tính chống oxy hóa, 
kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm và hỗ trợ điều trị 
tiểu đường [1]. Trong tương lai, cần có thêm các nghiên 
cứu về hoạt tính sinh học của (Z)-13-docosenamide góp 
phần vào việc phát triển thuốc từ nguồn dược liệu cụ thể 
từ cây A. muricata L.

Bảng 4. Khả năng kháng E. coli ATCC 25922 của các cao chiết.

Vi khuẩn Dung môi 
chiết cao

Nồng độ cao chiết
Đường kính vòng

kháng khuẩn (mm)

200 mg/ml 150 mg/ml 100 mg/ml 50 mg/ml

E. coli
ATCC 25922
(Gram -)

Nước 12,0a±1,0 10,7a±1,2 9,7a±0,6 9,3a±0,6

Methanol 10,0b±1,0 9,0ab±1,0 8,3a±1,5 8,0a±1,0

Ethanol 9,3b±0,6 8,7ab±1,2 8,3a±0,6 8,0a±1,0

Acetone 8,7b±0,6 8,3b±0,6 8,0a±1,0 7,7a±0,6

Ethyl acetate 8,7b±0,6 8,3b±0,6 8,0a±1,0 7,7a±0,6

N-hexane - - - -

Tetracyclin 30 μg/ml 29,7±0,6

±độ lệch chuẩn (SD); các chữ cái theo sau trong cùng một cột giống 
nhau thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (kiểm định 
Tukey); (-) là không kháng khuẩn. Đường kính kháng khuẩn đã trừ với 
đường kính lỗ đục (d=6 mm).

Bảng 6. Khả năng kháng C. albicans ATCC 26790 của các loại cao 
chiết.

Vi sinh vật Dung môi 
chiết cao

Nồng độ cao chiết
Đường kính vòng
kháng nấm (mm)

200 mg/ml 150 mg/ml 100 mg/ml 50 mg/ml

Candida 
albicans
ATCC 26790

Nước 12,3ab±0,6 11,0ab±1,0 10,3ab±0,6 9,3a±0,6

Methanol 10,7bc±0,6 10,3ab±0,6 9,3ab±0,6 9,0a±1,0

Ethanol 10,0c±1,0 9,3ab±0,6 9,0ab±1,0 8,7a±0,6

Acetone 9,7c±0,6 9,0b±1,0 8,7ab±0,6 8,3a±0,6

Ethyl acetate 12,7a±0,6 11,3a±0,6 10,7a±1,2 9,7a±0,6

N-hexane 9,3c±0,6 9,0b±1,0 8,3b±0,6 8,0a±1,0

Clotrimazole 218 μg/ml 29,7±0,6

±độ lệch chuẩn (SD); các chữ cái theo sau trong cùng một cột giống 
nhau thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (kiểm định 
Tukey); (-) là không kháng nấm. Đường kính vòng kháng nấm đã trừ với 
đường kính lỗ đục (d=6 mm). 
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Bên cạnh sự thay đổi thành phần hóa học theo độ 
phân cực của dung môi, hiệu quả hoạt tính sinh học cũng 
có sự khác biệt đáng kể. Kết quả thực nghiệm cho thấy, 
hiệu quả ức chế E. coli ATCC 25922 và S. aureus ATCC 
25923 tốt nhất đối với cao chiết nước (200 mg/ml), 
ngược lại cao n-hexane không thể hiện hoạt tính kháng 
khuẩn tại cùng nồng độ. Điều này có thể do các hợp chất 
kháng khuẩn trong lá mãng cầu xiêm chủ yếu là các chất 
phân cực (alkaloid, glycoside, polyphenol...) nên hòa tan 
tốt trong các dung môi phân cực như nước, methanol và 
ethanol. Ngoài ra, cao chiết mãng cầu xiêm thể hiện tính 
kháng nấm C. albicans ATCC 26790 vượt trội hơn so với 
hoạt tính kháng khuẩn, với khả năng ức chế rõ rệt ở tất 
cả các cao chiết thu được. Những kết quả này tương đồng 
với công bố của một số nghiên cứu trước đó về hiệu quả 
kháng khuẩn và kháng nấm [16, 17]. 

5. Kết luận

Từ các số liệu thu được cho thấy, thành phần hóa 
học và hoạt tính sinh học của cao chiết lá mãng cầu 
xiêm (A. muricata L.) phụ thuộc vào sự phân cực của 
dung môi sử dụng. Cao chiết của các dung môi phân 
cực như nước, ethanol, methanol chứa hàm lượng lớn 
các hợp chất alkaloid, flavonoid. Trong khi đó, alkaloid 
và triterpenoid chiếm phần lớn trong cao chiết không 
phân cực n-hexane. Phân tích GC-MS xác định 29 hợp 
chất có hoạt tính sinh học, đặc biệt hợp chất (Z)-13-
docosenamide (m/z=337) được phát hiện lần đầu tiên 
trong lá mãng cầu xiêm. Hơn thế nữa, các cao chiết nước, 
EtOH, MeOH, acetone và EtOAc đều có hoạt tính kháng 
vi khuẩn E. coli ATCC 25922 và S. aureus ATCC 25923, 
nhưng cao chiết n-hexane không có hoạt tính. Tất cả các 
loại cao chiết đều có hoạt tính kháng nấm C. albicans 
ATCC 26790, tăng dần theo nồng độ cao chiết lá mãng 
cầu xiêm. Kết quả của nghiên cứu này góp phần định 
hướng cho việc lựa chọn dung môi thích hợp trong việc 
chiết tách các hợp chất tự nhiên. 
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